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h¦íng dÉn chÊm THI  
ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TIẾNG ANH (HỆ 7 NĂM) 

(B¶n h−íng dÉn chÊm gåm 02 trang) 
 

I. Hướng dẫn chung 
 

* Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì 
cho đủ điểm như hướng dẫn quy định (đối với từng phần). 

* Việc chi tiết hóa thang điểm (nếu có) so với thang điểm trong hướng 
dẫn chấm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất 
thực hiện trong Hội đồng chấm thi. 

* Sau khi cộng điểm toàn bài mới làm tròn điểm thi, theo nguyên tắc: 
Điểm toàn bài được làm tròn đến 0,5 điểm (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,5; lẻ 0,75 
làm tròn thành 1 điểm).  

II. Đáp án và thang điểm 
            
CÂU I: Mỗi động từ đúng 0,25 điểm (0,25đ x 6 = 1,5 điểm) 
 1. A        2. C       3. B  4. C           5. D           6. B 
 
CÂU II: Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25đ x 14 = 3,5 điểm) 
 1. D      2. C         3. A     4. B     5. D        
 6. A      7. B     8. C  9. B        10. C         
 11. B   12. D     13. C        14. A 
 
CÂU III: Mỗi từ đúng 0,25 điểm (0,25đ x 4 = 1 điểm) 
 1. resources   2. has    3. in      4. and 
 
CÂU IV: Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25đ x 6 = 1,5 điểm) 
 1. TRUE        2.  FALSE       3. FALSE    
 4.  TRUE       5. TRUE        6. FALSE 
 
CÂU V: Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25đ x 8 = 2 điểm) 
 1. Would you mind giving me a hand? 
 2. If he didn't speak so quickly, I could understand him. 
 3. In spite of taking a taxi /In spite of the fact that he took a taxi, he  
 arrived late for the concert. 
 4. It is such a heavy suitcase that I can't carry it. 
 5. He is said to be an excellent footballer. 
 6. Mike doesn't cook as/so well as Barbara (does). 
 7. She asked Tom how many Japanese students there were in his class. 
 8. Julia started working for this company six years ago. 
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CÂU VI: Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25đ x 2 = 0,5 điểm) 
1. Conservation is / means the safeguarding and preservation of natural 

resources. 
2. When a woman and a man are introduced, shaking hands is up to the 

woman. 
------ HÕT ------ 


